
STT Mã SV Họ và tên Mã Lớp Lí do thừa tiền

1 15021948 Nguyễn Mạnh Linh K60TDL-MMT NQ165

2 16020859 Lê Văn Công K61CNTT NQ165

3 16021983 Hoàng Tiến Đông K61CHKT NQ165

4 16022222 Trần Ngọc Tân K61TT-MMT NQ165

5 16022354 Lương Văn Vịnh K61CHKT NQ165

6 16022424 Nguyễn Thanh Bình K61TT-MMT NQ165

7 16022452 Trần Thị Anh Thư K61TT-MMT NQ165

8 17020469 Hoàng Văn Tuyển K62CĐT NQ165

9 17020630 Vương Quốc Cường K62CNTT NQ165

10 17020657 Nguyễn Vũ Tùng Dương K62CNTT NQ165

11 17020674 Ngô Văn Đạt K62CNTT NQ165

12 17020732 Hà Đức Hiệp K62CNTT NQ165

13 17021108 Nguyễn Văn Tuấn K62CNTT NQ165

14 17021133 Lê Xuân Vinh K62CNTT NQ165

15 17021363 Đào Văn Bang K62KTNL NQ165

16 17021364 Nguyễn Quốc Cường K62KTNL NQ165

17 17028015 Phạm Minh Phúc K24NCS NQ165

18 18020376 Lại Trung Dũng K63MT-R NQ165

19 18020419 Nguyễn Hùng Duy K63CNTT NQ165

20 18020449 Trương Ngọc Hải K63HKVT SV thừa HP K1/23-24 (nộp 2 lần)

21 18020712 Lương Đình Khiêm K63MT-R NQ165

22 18020783 Nguyễn Xuân Lộc K63CHKT NQ165

23 18020784 Nguyễn Xuân Lộc K63CNTT SV thừa HP K1/23-24 (nộp 2 lần)

24 18020785 Nguyễn Doãn Lợi K63KTXD NQ165

25 18021030 Nguyễn Thế Quân K63CNTT NQ165

26 18021037 Trần Minh Quân K63VLKT NQ165

27 18021122 Vũ Trọng Tấn K63VLKT NQ165

28 18021180 Nguyễn Tiến Thành K63KTXD hủy thu theo QĐ 1167

29 18021384 Phan Văn Tuấn K63CHKT NQ165

30 18021434 Vũ Hữu Hải Vũ K63CNTT NQ165

31 20020074 Nguyễn Đức Anh K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

32 20020119 Nguyễn Thị Mai Trang K65CNTT Thừa BHYT

33 20020128 Hoàng Vũ Anh K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

34 20020131 Khuất Nguyên Cương K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

35 20020132 Nguyễn Minh Đức K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

36 20020280 Lê Phan Anh K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

37 20020282 Vũ Đức Cương K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

38 20020285 Nguyễn Quang Dũng K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

39 20020286 Phạm Tiến Dũng K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

40 20020306 Lê Nhật Quang K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

41 20020313 Vũ Thị Thi K65KHMT.C hủy thu theo QĐ 1167

42 20021282 Vũ Hữu An K65CNTT.C hủy thu theo QĐ 1167

43 20021289 Mai Hoàng Anh K65CNTT.C hủy thu theo QĐ 1167

44 20021306 Nguyễn Đức Chính K65CNTT.C hủy thu theo QĐ 1167

45 20021490 Tạ Hoàng Anh K65ĐTVT.C hủy thu theo QĐ 1167

46 20021580 Nguyễn Minh Tâm K65ĐTVT.C hủy thu theo QĐ 1167

47 20025001 Hoàng Đăng Kiên K27ATTT NQ165

48 20025002 Nguyễn Thị Thu Trang K27ATTT NQ165

49 20025004 Nguyễn Hữu Duy K27HTTT NQ165

50 20025005 Thái Tiến Dũng K27HTTT NQ165

51 20025009 Lê Thu Hương K27HTTT NQ165
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52 20025012 Nguyễn Ngọc Tiến K27HTTT NQ165

53 20025013 Trần Văn Trung K27HTTT NQ165

54 20025014 Nguyễn Thanh Bình K27KHMT NQ165

55 20025018 Phạm Tuấn Dũng K27KHMT NQ165

56 20025019 Nguyễn Văn Đức K27KHMT NQ165

57 20025024 Nguyễn Mạnh Hùng K27KHMT NQ165

58 20025025 Nguyễn Sinh Hùng K27KHMT NQ165

59 20025029 Hoàng Long K27KHMT NQ165

60 20025030 Phù Văn Quất K27KHMT NQ165

61 20025032 Nguyễn Trọng Tài K27KHMT NQ165

62 20025036 Trương Đức Toàn K27KHMT NQ165

63 20025037 Trương Tiến Toàn K27KHMT NQ165

64 20025042 Ngô Kiên Tuấn K27KHMT NQ165

65 20025044 Trần Mạnh Tùng K27KHMT NQ165

66 20025045 Nguyễn Thành Vinh K27KHMT NQ165

67 20025046 Nguyễn Quang Bách K27KTPM NQ165

68 20025047 Quách Đức Bình K27KTPM NQ165

69 20025052 Nguyễn Đức Thọ K27KTPM NQ165

70 20025055 Đinh Hữu Đức K27KTĐT NQ165

71 20025060 Nguyễn Văn Thành K27KTĐT NQ165

72 20025061 Nguyễn Đức Tiến K27KTĐT NQ165

73 20025062 Trần Hữu Hà K27KTVT NQ165

74 20025067 Hà Xuân Sơn K27KTVT NQ165

75 20025071 Hoàng Văn Thành K27VL-LKNN NQ165

76 21020018 Trần Thị Thu Huệ K66.1.CNTT Thừa BHYT

77 21020037 Nguyễn Đức Thuận K66.1.CNTT Thừa LP KSK

78 21020124 Đỗ Đức Huy K66.1.CNTT NQ165

79 21021229 Nguyễn Duy Minh Quân K66.5.KTXD SV nộp thừa K2/23-24

80 21021238 Trần Xuân Thành K66.5.KTXD Thừa HP

81 21021538 Nguyễn Anh Sơn K66.8.CNTT Thừa BHYT

82 21021654 Ngô Phan Minh Anh K66CNTT NQ165

83 21025004 Nguyễn Hồng Dương K28HTTT NQ165

84 21025008 Nguyễn Vũ Đông K28KHMT NQ165

85 21025015 Nguyễn Văn Thành K28.CH.KHMT Thừa HP

86 21025065 Phạm Ngọc Anh Trang K28KHMT NQ165

87 21025091 Lê Đình Thắng K28KHMT NQ165

88 21025129 Phạm Văn Thuần K28.CH.VLKT NQ165

89 22021215 Lương Mạnh Linh K67.1.CNTT SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

90 22021506 Nguyễn Duy Minh K67.11.KTĐK Thừa BHYT

91 22021547 Đỗ Tiến Thành K67.11.KTĐK Thừa BHYT

92 22021566 Lê Thiêm Giang K67.11.KTĐK SV diện miễn giảm HP

93 22022140 Nguyễn Hoàng Phương K67.2.KTMT SV diện miễn giảm HP

94 22022640 Nguyễn Lâm Tùng Bách K67.12.TTNT SV diện miễn giảm HP

95 22023147 Đỗ Huy Hoàng K67.3.VLKT NQ165

96 22025021 Bạch Minh Khoa K29.CH.HTTT Không trúng tuyển

97 22025122 Lê Thanh Phan K67.5.KTXD Thừa HP

98 22025160 Nguyễn Văn Toàn K67.5.KTXD Thừa HP

99 23020006 Mai Khả Anh K68.1.CNTT SV được miễn HP

100 23020017 Nguyễn Phú Cường K68.1.CNTT SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

101 23020045 Đỗ Trung Đức K68.1.CNTT SV được miễn HP

102 23020079 Bùi An Huy K68.1.CNTT SV được miễn HP



STT Mã SV Họ và tên Mã Lớp Lí do thừa tiền

103 23020084 Phạm Quang Hưng K68.1.CNTT Thừa HP

104 23020101 Nguyễn Ngọc Linh K68.1.CNTT Thừa HP

105 23020137 Nguyễn Việt Quang K68.1.CNTT SV được miễn HP

106 23020160 Phạm Đức Thiện K68.1.CNTT SV được miễn HP

107 23020271 Nguyễn Khắc Hiếu K68.11.KTĐK SV được miễn HP

108 23020316 Phan Trần Duy Thịnh K68.11.KTĐK SV được miễn HP

109 23020329 Nguyễn Vũ Quang Anh K68.12.TTNT SV được miễn HP

110 23020331 Trần Xuân Bách K68.12.TTNT SV được miễn HP

111 23020677 Tạ Duy Khánh K68.16.CNTT SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

112 23020678 Phạm Tùng Lâm K68.16.CNTT sv nộp thừa

113 23020682 Chẩu Khánh Ly K68.16.CNTT SV được miễn HP

114 23020705 Lù Minh Tường K68.16.CNTT SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

115 23020748 Lục Văn Khoa K68.17.KTRB SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

116 23020758 Bùi Anh Quân K68.17.KTRB SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

117 23020817 Võ Viết Hoàng K68.2.KTMT SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

118 23020849 Lê Thị Linh Nga K68.2.KTMT SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

119 23021010 Nguyễn Bá Hiếu K68.4.CHKT SV được miễn HP, đã đóng trước HP K1/23-24

120 23021026 Đàm Đức Mạnh K68.4.CHKT SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

121 23021103 Vũ Anh Đức K68.5.KTXD SV nộp thừa K2/23-24

122 23021107 Đồng Văn Hải K68.5.KTXD SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

123 23021121 Đinh Thị Huế K68.5.KTXD SV diện giảm 70%HP, trừ HP kỳ tiếp theo

124 23021145 Phạm Đình Lợi K68.5.KTXD SV nộp thừa K2/23-24

125 23021151 Nguyễn Bách Vũ Minh K68.5.KTXD SV nộp thừa K2/23-24

126 23021493 Nguyễn Anh Dũng K68.8.KHMT sv nộp thừa

127 23021646 Trần Minh Nam K68.8.KHMT SV được miễn HP


